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Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

(Viết tắt Nghị định số 08); Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường (Viết tắt Thông tư số 02).

Nhằm giúp cho các tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn các tổ chức/cá nhân biết và thực hiện như sau:

1. Thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1.1. Đối tượng thực hiện:

- Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường

năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật Bảo vệ môi trường);

- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của

Luật Bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Danh mục dự án đầu tư nhóm I và nhóm II được quy định tại phụ lục III

và phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.2. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Mẫu số 02

Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu

khả thi của dự án đầu tư.

Lưu ý, đối với dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây

dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ dự án được trình đồng thời hồ sơ đề

nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với hồ sơ đề nghị thẩm định báo

cáo nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án quyết định nhưng phải bảo đảm

trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

1.3. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm

định ĐTM: thực hiện theo Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 2 Điều 27 Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP.
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2. Thủ tục cấp giấy phép môi trường:

2.1. Đối tượng thực hiện:

Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải

xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý

theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Lưu ý: Danh mục dự án đầu tư nhóm III được quy định tại phụ lục V Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP.

2.2. Quy định cụ thể:

- Thời điểm cấp giấy phép môi trường:

+ Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, phải có

giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

+ Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường,

phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban

hành văn bản quy định tại điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật Bảo vệ môi

trường. Trường hợp dự án không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây

dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì phải có giấy phép môi trường trước khi

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Trường hợp dự án được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình,

hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình,

hạng mục công trình có phát sinh chất thải. 

- Trường hợp có thay đổi tên dự án hoặc chủ dự án thì chủ dự án có trách nhiệm

tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi

trường biết để được cấp đổi giấy phép.

- Thời điểm nộp hồ sơ:

+ Trường hợp thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, nộp

hồ sơ sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng

phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho

hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án;

+ Trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi

trường, tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định, để

bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định nêu trên.

2.3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục XIII Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP);

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục VIII, Phụ lục IX

hoặc Phụ lục XI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án, cụ thể như sau:
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+ Đối với dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi

trường: hồ sơ bao gồm bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương

với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

+ Đối với dự án đầu tư không thuộc quy định tại trường hợp nêu trên, không

phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ.

2.4. Hình thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền được quy định

tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường, theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường

bưu điện, địa điểm nộp hồ sơ: (Quầy 12) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Khánh Hòa số 84 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

3. Thủ tục cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường:

Thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 30 Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP.

4. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy

phép môi trường: 

Việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thực hiện theo quy định tại

Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Một số nội

dung cần lưu ý như sau:

4.1. Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm:

a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

b) Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);

c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống

xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là

khí gas, dầu DO;

d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53

Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các

công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);

đ) Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt

vi sinh vật.

4.2. Các quy định cụ thể:

- Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường

nhưng phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối

tượng quy định tại khoản 4.1, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu

tư hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập, khi đã hoàn thành các nội

dung sau:

+ Xây dựng các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường; lập hồ sơ

hoàn thành công trình xử lý chất thải theo quy định pháp luật về xây dựng (có biên bản

bàn giao nghiệm thu giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi công công trình

xử lý chất thải) và có quy trình vận hành bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi
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trường (chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn thành công trình xử

lý chất thải);

+ Lắp đặt các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục

(đối với trường hợp phải lắp đặt);

+ Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử

lý chất thải (theo Mẫu số 43 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) cho cơ quan

cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm; trường

hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải gửi

thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trường hợp dự án thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và phải

có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng quy

định tại khoản 4.1, chủ dự án vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời

với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư hoặc

cho hạng mục công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường đã được cấp. Trường

hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo giấy phép môi trường, thì thông

báo kế hoạch vận hành thử nghiệm cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất

10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường

là Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chủ dự

án có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, giám sát. Trường

hợp dự án thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, phải tổ chức theo

dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục có camera theo

dõi và kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Tự thực hiện quan trắc khi đáp ứng theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên

và Môi trường hoặc phối hợp với tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi

trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải;

c) Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và toàn

bộ quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

d) Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử

nghiệm công trình xử lý chất thải;

đ) Tự đánh giá hoặc thuê tổ chức có đủ năng lực đánh giá hiệu quả xử lý của

công trình xử lý chất thải; tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc chất thải, phân định chất

thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, gửi cơ quan

cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử

nghiệm; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường

thì gửi thêm cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu chất thải xả ra môi trường không

đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau:
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a) Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án để bảo đảm các công trình xử

lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi

trường và giấy phép môi trường;

b) Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử

lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải

tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất thải để đáp ứng yêu

cầu về bảo vệ môi trường;

c) Trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, phải dừng

ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi

trường; trường hợp cơ quan cấp giấy phép môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường

thì phải gửi thêm Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi

trường, bồi thường thiệt hại và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

d) Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc hạng

mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để vận hành

lại. Trình tự, thủ tục, thời gian vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải được

thực hiện như vận hành thử nghiệm lần đầu.

5. Thủ tục đăng ký môi trường:

5.1. Đối tượng thực hiện:

Dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy

phép môi trường.

Lưu ý, đối tượng quy định sau đây được miễn đăng ký môi trường:

- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh

chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền

địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được

xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính

quyền địa phương.

- Danh mục cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP.

5.2. Thời điểm thực hiện:

- Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, thực hiện

thủ tục đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

- Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường,

thực hiện thủ tục đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng) hoặc trước khi xả chất thải

ra môi trường (đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng).

Lưu ý, thủ tục đăng ký môi trường chỉ thực hiện đối với dự án có phát sinh chất

thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo khoản 5.1 nêu

trên.

5.3. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án (theo Mẫu số 47 Phụ lục II Thông
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tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường của dự án đầu tư (nếu có).

5.4. Hình thức nộp hồ sơ: gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi triển khai dự án thông

qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực

tuyến.

Lưu ý, đối với cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 xã trở lên, chủ dự án được quyền

chọn UBND cấp xã để đăng ký.

5.5. Các quy định khác:

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án có

trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó. Trường hợp

việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác

động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án phải thực hiện quy định

về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định.

6. Công khai thông tin môi trường:

Việc công khai thông tin môi trường được quy định tại Điều 114 Luật Bảo vệ

môi trường và Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Một số nội dung cần lưu ý như

sau:

Chủ dự án thực hiện công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được

phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ dự án hoặc tại trụ sở UBND cấp

xã nơi thực hiện dự án;

- Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết

quả thẩm định báo cáo hoặc sau khi được cấp giấy phép môi trường.

7. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ được quy định tại Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT. Một số nội dung cần lưu ý như sau:

7.1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ:

- Biểu mẫu báo cáo:

+ Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: thực

hiện theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;

+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường: thực hiện

theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;

+ Đối với chủ dự án thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường: thực hiện theo

quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Lưu ý: Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
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- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

- Hình thức gửi báo cáo: thực hiện theo một trong các hình thức sau:

+ Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của

đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải

được đóng dấu giáp lai. Báo cáo được gửi theo phương thức trực tiếp hoặc thông qua

dịch vụ bưu chính hoặc qua Fax;

+ Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có

thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo được gửi thông qua hệ thống thư

điện tử hoặc hệ thống thông tin môi trường các cấp (nếu có).

- Cơ quan tiếp nhận báo cáo: cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan

tiếp nhận đăng ký môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế

Vân Phong; UBND cấp huyện và Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công

nghiệp (trường hợp dự án, cơ sở nằm khu công nghiệp).

7.2. Chủ dự án thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ

quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tổ

chức lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền.

Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tổ

chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đề nghị các các tổ chức/cá nhân nghiên cứu

triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị doanh

nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường):

Điện thoại 0258.3810767 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:VBĐT
- Theo danh sách;

- UBND tỉnh (b/c);

- UBND cấp huyện;

- Các Sở ban ngành (p/h);

- TTCNTT TN&MT (đăng tải);

- Lưu: VT, CCBVMT, G.L.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan
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